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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu-7 điểm)





Câu 1: Cho tam giác  với ,, . Đẳng thức nào sau đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. 
Câu 2: Cho . Tập hợp  là
	A. .	B. 	C. .	D. .




Câu 3: Cho tam giác  có . Khi đó công thức diện tích  của tam giác  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 4: Mốt của một bảng phân bố tần số là
	A. Tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
	B. Giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.
	C. Giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
	D. Tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.



Câu 5: Cho hai tập hợp: Giao của hai tập hợp  và  là:


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 6: Trong các hệ sau, hệ nào không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].




Câu 7: Cho tam giác  đều cạnh , có  là đường trung tuyến. Khi đó  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Phát biểu đúng về phương sai của mẫu số liệu là:
	A. Phương sai là số liệu xuất hiện nhiều nhất trong bảng các số liệu thống kê.
	B. Phương sai được sử dụng làm đại diện cho các số liệu của mẫu.
	C. Phương sai được tính bằng tổng số phần tử của một mẫu số liệu.
	D. Phương sai được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học?
	A. Con đang làm gì đó?
	B. Số  là số nguyên tố.
	C. Trời hôm nay đẹp quá!
	D. New York có phải là thủ đô của Anh không?

Câu 10: Số trung vị của mẫu số liệu:  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11: Chiều cao của một ngọn đồi là . Độ chính xác  của phép đo là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Cho bảng phân bố tần số tiền lương hàng tháng của 30 công nhân ở một xưởng may (đơn vị đồng)
[image: ]
Độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã cho (tính chính xác đến hàng phần trăm) là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14: Cho tam giác  vuông cân tại  có . Khi đó  là


	A. .		B. .	


	C. .		D. .

Câu 15: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?




	A. .	B. .	C. 	D. .



Câu 16: Cho tam giác  có  là trung điểm của . Mệnh đề nào sau đây sai?
[image: ]


	A. .		B. .	


	C. .		D. .
Câu 17: Cho bảng phân bố tần số kết quả điểm thi môn Toán của một lớp như sau:
[image: ]
Độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: Kết quả kiểm tra môn Toán của một lớp được thống kê theo bảng sau
[image: ]
Mốt của bảng số liệu trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 19: Cho  với trung tuyến  và trọng tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 20: Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: Chọn khẳng định đúng.
	A. Vectơ là một đoạn thẳng.
	B. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.
	C. Vectơ là một đường thẳng có hướng.
	D. Vectơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối.
Câu 22: Cho các điểm phân biệt [image: ]. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

	A. [image: ].	B.  .	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 23: Mệnh đề nào sau đây sai?





	A. .	B.  thì .	C. .	D. .
Câu 24: Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:
[image: ]
Mốt của dấu hiệu là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25: Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:
[image: ]
Trung bình mỗi học sinh chạy 50m hết bao lâu ? 
	A. 4.	B. 8,54.	C. 8,50.	D. 8,53.


Câu 26: Cho hình bình hành . Các vectơ nào sau đây cùng phương với ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: Cho bảng số liệu về điểm kiểm tra môn Toán của một lớp như sau:
[image: ]
Số trung vị của bảng số liệu này là 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28: Cho tập hợp . Tập A là tập nào trong các tập sau đây?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: Phần không bị gạch trong hình vẽ dưới đây (không kể bờ) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong các bất phương trình sau ?
[image: Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\h9.PNG]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: Cho bảng số liệu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của 40 học sinh như sau:
[image: ]
Phương sai của bảng số liệu thống kê trên là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 10A được cho như sau:
[image: ]


Gọi  lần lượt là các khoảng biến thiên của tổ 1 và tổ 2. Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: Cho mẫu số liệu sau:
[image: ]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Hàm lượng Natri (đơn vị mg) trong 100 g một số loại ngũ cốc được cho như sau:
[image: ]
Giá trị bất thường trong mẫu số liệu trên là 




	A. .	B. .	C. .	D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Sản lượng lúa của 50 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:
	Sản lượng (tạ)
	20
	21
	22
	23
	24

	Tần số
	7
	10
	13
	12
	8


a) Tìm số trung bình, trung vị, mốt và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
b) Em chọn số đặc trưng nào để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu trên? Vì sao?



Bài 2: (1 điểm) Cho hình vuông  cạnh . Tính: 

[bookmark: _Hlk132115597]Bài 3: (0,5 điểm) Từ vị trí  người ta quan sát một cây cao như hình vẽ.
[image: ]



Biết , , . Tính chiều cao của cây (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).





Bài 4: (0,5 điểm) Cho tam giác  với cạnh . Gọi  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  Chứng minh rằng: .

------ HẾT ------
Mã đề 101	Trang 6/6
image3.wmf
ACb

=


oleObject42.bin

image54.png
o
=




image55.wmf
0

326

x

xy

>

ì

í

+>-

î


oleObject43.bin

image56.wmf
0

326

y

xy

>

ì

í

+<-

î


oleObject44.bin

image57.wmf
0

326

x

xy

>

ì

í

+<

î


oleObject45.bin

image58.wmf
0

326

y

xy

>

ì

í

+<

î


oleObject46.bin

oleObject3.bin

image59.png
Tién luong
(d6ng)

4500000

6000000

7000000

8000000

10000000

16000000

Tén s6

7

9

5

6

7





image60.wmf
2759025,6


oleObject47.bin

image61.wmf
2759025,59


oleObject48.bin

image62.wmf
2759025,58


oleObject49.bin

image63.wmf
2759026


oleObject50.bin

image64.wmf
ABC


image4.wmf
ABc

=


oleObject51.bin

image65.wmf
A


oleObject52.bin

image66.wmf
ABa

=


oleObject53.bin

image67.wmf
ABAC

+

uuuruuur


oleObject54.bin

image68.wmf
2

ABACa

+=

uuuruuur


oleObject55.bin

image69.wmf
ABACa

+=

uuuruuur


oleObject4.bin

oleObject56.bin

image70.wmf
2

ABACa

+=

uuuruuur


oleObject57.bin

image71.wmf
2

2

a

ABAC

+=

uuuruuur


oleObject58.bin

image72.wmf
236

xy

-£


oleObject59.bin

image73.wmf
(

)

2;2

-


oleObject60.bin

image74.wmf
(

)

5;1


image5.wmf
222

2cos

cbaabC

=+-


oleObject61.bin

image75.wmf
(

)

0;1


oleObject62.bin

image76.wmf
(

)

1;2

-


oleObject63.bin

image77.wmf
OAB


oleObject64.bin

image78.wmf
,

MN


oleObject65.bin

image79.wmf
,

OAOB


oleObject5.bin

oleObject66.bin

image80.emf
N

M

O

B

A


image81.wmf
1

2

MNAB

=

uuuuruuur


oleObject67.bin

image82.wmf
(

)

1

2

MNNONA

=+

uuuuruuuruuur


oleObject68.bin

image83.wmf
(

)

1

2

MBOBAB

=+

uuuruuuruuur


oleObject69.bin

image84.wmf
2

MOMNMB

=-

uuuuruuuuruuur


oleObject70.bin

image6.wmf
222

2cos

abcbcA

=+-


image85.png
Piémthi [ 1 ]2 45678 10 [ Cong
Tansé [0 ]o|2[4f10]12[7]6]2]2] 45





image86.wmf
2,74


oleObject71.bin

image87.wmf
2,73


oleObject72.bin

image88.wmf
1,65


oleObject73.bin

image89.wmf
1,66


oleObject74.bin

image90.png
Diém

o

Tan s





oleObject6.bin

image91.wmf
8


oleObject75.bin

image92.wmf
10


oleObject76.bin

image93.wmf
19


oleObject77.bin

image94.wmf
2


oleObject78.bin

image95.wmf
ABC

D


oleObject79.bin

image7.wmf
222

2cos

cbaabC

=++


image96.wmf
AM


oleObject80.bin

image97.wmf
G


oleObject81.bin

image98.emf
G

M

A

B

C


image99.wmf
2

3

AGAM

=

uuuruuuur


oleObject82.bin

image100.wmf
1

3

AGAM

=-

uuuruuuur


oleObject83.bin

image101.wmf
1

2

AGGM

=

uuuruuuur


oleObject7.bin

oleObject84.bin

image102.wmf
2

3

AGAM

=-

uuuruuuur


oleObject85.bin

image103.wmf
ABC


oleObject86.bin

image104.wmf
10

BC

=


oleObject87.bin

image105.wmf
·

60

BAC

=°


oleObject88.bin

image106.wmf
·

45

ABC

=°


image8.wmf
222

2cos

bacacB

=+-


oleObject89.bin

image107.wmf
AC


oleObject90.bin

image108.wmf
206

3


oleObject91.bin

image109.wmf
106

3


oleObject92.bin

image110.wmf
106


oleObject93.bin

image111.wmf
56


oleObject8.bin

oleObject94.bin

image112.wmf
,,

ABC


image113.wmf
ABBCAC

=+

uuuruuuruuur


image114.wmf
ABACCB

=+

uuuruuuruuur


oleObject95.bin

image115.wmf
ABBCCA

=-

uuuruuuruuur


image116.wmf
ABCABC

=+

uuuruuuruuur


image117.wmf
2

:0

xx

"Î>

¡


oleObject96.bin

image118.wmf
n

"Î

¥


image9.wmf
[

]

(

)

1;4;2;6

AB

==


oleObject97.bin

image119.wmf
2

nn

£


oleObject98.bin

image120.wmf
2

:

nnn

$Î=

¥


oleObject99.bin

image121.wmf
2

:

xxx

$Î>

¡


oleObject100.bin

image122.png
©

18 | 16

o
o

o

o





image123.wmf
30


oleObject101.bin

image10.wmf
AB

È


image124.wmf
20


oleObject102.bin

image125.wmf
28


oleObject103.bin

image126.wmf
25


oleObject104.bin

image127.png
Thoi gian (gidy)

Tén s§

o




image128.wmf
ABCD


oleObject105.bin

image129.wmf
AB

uuur


image11.wmf
(

)

1;6


oleObject106.bin

image130.wmf
,,

BCCDDA

uuuruuuruuur


oleObject107.bin

image131.wmf
,,

ADCDDC

uuuruuuruuur


oleObject108.bin

image132.wmf
,,

BACDCB

uuuruuuruuur


oleObject109.bin

image133.wmf
,,

BACDDC

uuuruuuruuur


oleObject110.bin

image134.png
Diém s§

S5 hoc sinh





image12.wmf
[

)

1;6


image135.wmf
5,5


oleObject111.bin

image136.wmf
6


oleObject112.bin

image137.wmf
5


oleObject113.bin

image138.wmf
6,5


oleObject114.bin

image139.wmf
{

}

|31

Axx

=Î-<<

¡


oleObject115.bin

image13.wmf
(

]

2;4


image140.wmf
[

]

3;1

-


image141.wmf
(

)

3;1

-


image142.wmf
[

)

3;1

-


image143.wmf
{

}

3;1

-


image144.wmf
2

2310

xx

++>


oleObject116.bin

image145.wmf
2530

xyz

+->


oleObject117.bin

image146.wmf
22

253

xy

+>


oleObject118.bin

image14.wmf
[

]

2;4


image147.wmf
25

xy

+>


oleObject119.bin

image148.png




image149.wmf
220

xy

++<


oleObject120.bin

image150.wmf
220

xy

+->


oleObject121.bin

image151.wmf
210

xy

+->


oleObject122.bin

image152.wmf
220

xy

+-<


image15.wmf
ABC


oleObject123.bin

image153.png
789 10 Céng

Diém
S8 hoc sinh

-
.
&





image154.wmf
1,59


oleObject124.bin

image155.wmf
2,49


oleObject125.bin

image156.wmf
1,57


oleObject126.bin

image157.wmf
1,58


oleObject127.bin

oleObject9.bin

image158.png
T51

o

T62





image159.wmf
12

,

RR


oleObject128.bin

image160.wmf
12

RR

-


oleObject129.bin

image161.wmf
6

-


oleObject130.bin

image162.wmf
6


oleObject131.bin

image163.wmf
2


image16.wmf
,,,

2

abc

BCaACbABcp

++

====


oleObject132.bin

image164.wmf
2

-


oleObject133.bin

image165.png
152

154

156

158

160





image166.wmf
159


oleObject134.bin

image167.wmf
153


oleObject135.bin

image168.wmf
3


oleObject136.bin

oleObject10.bin

image169.wmf
6


oleObject137.bin

image170.wmf
2510

250

10

xy

xy

xy

-->

ì

ï

++>

í

ï

++<

î


image171.wmf
(

)

0;2

-


image172.wmf
(

)

1;0


image173.wmf
(

)

0;0


image174.wmf
(

)

0;2


image175.png
0 340 70 140 200 180 210 150 100 130
140 180 190 160 290 50 220 180 200 210.




image176.wmf
0;310


oleObject138.bin

image17.wmf
S


image177.wmf
0;340


oleObject139.bin

image178.wmf
310;340


oleObject140.bin

image179.wmf
300;310


oleObject141.bin

image180.wmf
ABCD


oleObject142.bin

image181.wmf
a


oleObject143.bin

oleObject11.bin

image182.wmf
,,.

ABBCDAABDBDC

+-+

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


oleObject144.bin

image183.wmf
A


oleObject145.bin

image184.jpeg




image185.wmf
4m

AH

=


oleObject146.bin

image186.wmf
20m

HB

=


oleObject147.bin

image187.wmf
·

45

BAC

°

=


image18.wmf
ABC


oleObject148.bin

image188.wmf
ABC


oleObject149.bin

image189.wmf
,,

ABcBCaCAb

===


oleObject150.bin

image190.wmf
I


oleObject151.bin

image191.wmf
.

ABC


oleObject152.bin

image192.wmf
0

aIAbIBcIC

++=

uuruuruurr


oleObject12.bin

oleObject153.bin

image19.wmf
(

)

(

)

(

)

Sppapbpc

=--+


oleObject13.bin

image20.wmf
(

)

(

)

(

)

Sppapbpc

=---


oleObject14.bin

image21.wmf
(

)

(

)

(

)

Sppapbpc

=+--


oleObject15.bin

image22.wmf
(

)

(

)

(

)

Sppapbpc

=---


oleObject16.bin

image23.wmf
{

}

{

}

0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 ; 4;3;2;1;0;1;2;3 .

AB

==----


oleObject17.bin

image24.wmf
A


oleObject18.bin

image25.wmf
B


oleObject19.bin

image26.wmf
{4;3;2;1}

Ç=----

AB


oleObject20.bin

image27.wmf
{4;3;2;1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

Ç=----

AB


oleObject21.bin

image28.wmf
{0;1;2;3;4}

Ç=

AB


oleObject22.bin

image29.wmf
{0;1;2;3}

Ç=

AB


oleObject23.bin

image30.wmf
590

4730

xy

xy

+-=

ì

í

-+=

î


image31.wmf
50

30

y

x

->

ì

í

+£

î


image1.wmf
ABC


image32.wmf
20

230

0

0

xy

xy

x

y

+-³

ì

ï

-++£

ï

í

³

ï

ï

³

î


image33.wmf
210

350

xy

xy

+-£

ì

í

-+³

î


image34.wmf
ABC


oleObject24.bin

image35.wmf
a


oleObject25.bin

image36.wmf
AH


oleObject26.bin

image37.wmf
ACAH

+

uuuruuur


oleObject27.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
2

a


oleObject28.bin

image39.wmf
3

2

a


oleObject29.bin

image40.wmf
3

a


oleObject30.bin

image41.wmf
13

2

a


oleObject31.bin

image42.wmf
3


image43.wmf
4;4;5;5;6;6;7


image2.wmf
BCa

=


oleObject32.bin

image44.wmf
4


oleObject33.bin

image45.wmf
2


oleObject34.bin

image46.wmf
1


oleObject35.bin

image47.wmf
5


oleObject36.bin

image48.wmf
347,13m0,2m

h

=±


oleObject2.bin

oleObject37.bin

image49.wmf
d


oleObject38.bin

image50.wmf
347,33m

d

=


oleObject39.bin

image51.wmf
347,13m

d

=


oleObject40.bin

image52.wmf
346,93m

d

=


oleObject41.bin

image53.wmf
0,2m

d

=


